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Buổi sáng                          Thứ hai, ngày 5 tháng 9 năm 2022 
Tiết 1                                                      Chào cờ
                                        ...........................................................
Tiết 2 +3                                               Tiếng Việt 
                                            Bài 1: BÉ MAI ĐÃ LỚN (Tiết 1 + 2)

                                            Đọc: BÉ MAI ĐÃ LỚN
I/ Yêu cầu cần đạt : Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

 - Nói với bạn một việc nhà mà em đã làm; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh hoạ.
 - Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; phân biệt được lời của các nhân vật và lời người dẫn chuyện; hiểu nội dung bài đọc: Những việc nhà Mai đã làm giúp em lớn hơn trong mắt bố mẹ; biết liên hệ bản thân: tham gia làm việc nhà. Kể được tên một số việc em đã làm ở nhà và ở trường.
 2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- HS nhận thức được mình đã lớn hơn so với năm học lớp Một 
- Bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc nhà vừa sức. 
II/ Đồ dùng dạy học : 
- GV: Máy chiếu, đoạn văn luyện đọc lại. 
- HS: SGK,vở BT TV.

III/ Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Tiết 1   Đọc: BÉ MAI ĐÃ LỚN
1. Hoạt động khởi động: (5’)
- Kiểm tra sự chuận bị của HS
- Giới thiệu tên chủ điểm và nêu cách hiểu của em về tên chủ điểm Em đã lớn hơn.

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm nhỏ nói với bạn về một việc nhà em đã làm: tên việc, thời gian làm việc,...

2. Hoạt động khám phá: (30’)
- Giới thiệu bài + ghi tên bài đọc  
1.Đọc
1.1. Luyện đọc thành tiếng 
- Đọc mẫu: phân biệt giọng nhân vật: giọng người dẫn chuyện với giọng kể thong thả, nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ hoạt động của Mai. 
- HD đọc và luyện đọc từ khó: cách, buộc tóc, túi xách,…; cách ngắt nghỉ và luyện đọc một số câu dài: Bé lại còn đeo túi xách / và đồng hồ nữa. //; Nhưng / bố mẹ đều nói rằng / em đã lớn. //;… 

- YC HS đọc thành tiếng câu, đoạn
1.2. Luyện đọc hiểu 
- YC HS giải thích nghĩa từ khó: ngạc nhiên (lấy làm lạ, hoàn toàn bất ngờ), y như (giống như),...

- YC HS đọc thầm lại bài đọc để trả lời câu hỏi trong SHS. 
+ Bài đọc nói đến ai ?

+ Lúc đầu bé Mai thử làm người lớn bằng những cách nào ?

+Nêu những việc làm của Mai được bố mẹ khen 
- YC HS rút ra nội dung bài   
- Liên hệ bản thân
Tiết 2: Đọc: BÉ MAI ĐÃ LỚN
1.3. Luyện đọc lại  (15’)

- YC HS nhắc lại nội dung bài. 
- Đọc lại đoạn từ Sau đó đến Y như mẹ quét vậy. 

- YC HS luyện đọc lời khen của bố với Mai  
- HS khá, giỏi đọc cả bài
3.Hoạt động luyện tập thực hành (15’)

* Hoa chăm chỉ: Kể tên nhũng việc em đã làm ở nhà, ở trường.
  - Nhận xét kết quả.

 4. Hoạt động vận dụng: (5’)
- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá tiết học.
- Về nhà đọc lại bài tập đọc cùng người thân, xem trước bài sau.
- Khuyến khích HS đọc bài lưu loát.

	- Hát
- Nghe và nêu hiểu của mình
- HS chia sẻ trong nhóm

- Nhắc lại
- Theo dõi
-  Luyện đọc một số từ khó, câu dài
- Đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp.
- Giải nghĩa

- Đọc thầm + TLCH, chia sẻ 
. Bố, mẹ và bé Mai
. Đi giầy của mẹ, buộc tóc theo kiểu cô, quét nhà, nhặt rau, dọn bát đũa.

. Quét nhà sạch quá, ....
ND: Những việc nhà Mai đã làm giúp em lớn hơn trong mắt bố mẹ.

- Biết làm việc nhà, giúp đỡ cha mẹ.
- Nhắc lại  
- Theo dõi 

- Luyện đọc trong nhóm, trước lớp  

- Đọc cả bài
- XĐ yêu cầu, làm nhóm 2 +chia sẻ
.  việc ở nhà: nấu cơm, quét nhà, …

. ở trường: lau bảng, tưới cây, sắp xếp kệ sách/ giày dép,…. 
- Nêu
- Nhận xét 
- Nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tiết 4 



      Toán
                                  ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (Tiết 1)
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Ôn tập các số đến 100.
- Làm quen với thuật ngữ chữ số.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II/ Đồ dung dạy học:
- GV: Một thanh trục và 8 khối lập phương, hình vẽ bài Vui học.
- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con. Một thanh trục và 8 khối lập phương.
III/ Các hoạt động dạy học:

	 Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: (5’)
- Tạo tâm thế hứng thú cho HS 

- Tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.
2.Hoạt động luyện tập thực hành. (27’)
 - Giới thiệu + ghi tựa
- YC HS quan sát bảng các số từ 1 đến 100, nhận biết bảng gồm 10 hàng và 10 cột.
- Tổ chức cho HS đọc cá nhân, dãy, tổ, nhóm
Bài 1/7: Đọc số.
a) Cho HS đọc theo thứ tự từ 1 đến 100 và ngược lại.
b) Cho HS đọc các số tròn chục

* Chốt: Đếm thêm 10
c) Cho HS đọc các số cách 5 đơn vị.
- Chốt: đếm thêm 5  
Bài 2/7: Trả lời các câu hỏi. 
- Cho HS nhóm 4 đọc các yêu cầu nhận nhiệm vụ, thảo luận
* Lưu ý: Bạn Ong “Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.”.
a) Các số trong bảng được sắp xếp theo thứ tự nào ?
b) Các số trong cùng một hàng (kẻ từ số cuối cùng) có gống nhau không ?
c) Các số trong cùng một cột có gì giống nhau ?
d) Nhìn hai số bất kì trong cùng hàng hay cùng một cột, em có thể nói ngay số nào bé hơn và số nào lớn hơn?
* Nhìn hai số trong cùng một cột, ta nói ngay: số ở hàng dưới lớn hơn số ở hàng trên. 
Bài 3/8: So sánh các số.
a) So sánh hai số
- YC Hs so sánh hai số 37 và 60
- Chốt lại 
* Số có hai chữ số lớn số có một chữ số.
* SS số chục, số chục nào lớn hơn là số lớn hơn.
* Số chục bằng nhau, SS số đơn vị.

* Có thể dựa vào bảng số.

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.
- HD cách so sánh tương tự như câu a)  
Bài 4/8: Làm theo mẫu.(SGK)
- Phân tích mẫu



                             27 = 20 + 7


- Thu nhận xét, sửa bài

3. Hoạt động vận dụng:(3’)
- Tổ chức cho HS chơi: Đố bạn ?
. 40 = ...chục....đơn vị

. 67 = ...chục....đơn vị

. 72 = ...chục....đơn vị

- Cho HS chơi 3 lần để xác định đội thắng cuộc.
- Về nhà xem lại bài.
- Nhận xét tiết học.

	- Hát 


- Nhắc lại

- Đọc các số từ 1 đến 100  

- CN, tổ, nhóm

- Làm nhóm 4
- Đọc tiếp nối:0, 1,2,.....100.(1 hs đọc 1 hàng)
- Nêu 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100

- Đọc các số: 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95;100

 - Thực hiện nhóm 3

- Nghe


a) Từ bé đến lớn


b) Có số chục giống nhau


c) Có số đơn vị giống nhau


d) Số bên phải lớn hơn số bên trái

- Nghe + quan sát màn hình

- Làm miệng


-  3chục < 6 chục nên 37 < 60 ; 
6 chục > 3 chục nên 60 > 37  
- Nghe
- Làm vở: 38, 43, 70;  29, 82,87.
+ Viết số thành tổng của số chục và số đơn vị.
- Theo dõi. Thảo luận nhóm đôi ý a,b

a. 35 = 30 + 5           b. 18 = 10 + 8
- Làm phiếu + chia sẻ

- Lớp tham gia trò chơi điền số vào bảng con

- Nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Buổi chiều                                          

Tiết 3                                             TC.Tiếng Việt: 
                                             Luyện đọc: BÉ MAI ĐÃ LỚN
I/ Yêu cầu cần đạt : Củng cố kĩ năng đọc cho HS:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

  - Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; phân biệt được lời của các nhân vật và lời người dẫn chuyện; hiểu nội dung bài đọc: Những việc nhà Mai đã làm giúp em lớn hơn trong mắt bố mẹ; biết liên hệ bản thân: tham gia làm việc nhà. Kể được tên một số việc em đã làm ở nhà và ở trường.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- HS nhận thức được mình đã lớn hơn so với năm học lớp Một; 
- Bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc nhà vừa sức; 
II/ Đồ dung dạy học:
- Máy chiếu 
- Vở Bài tập Tiếng Việt.

III/ Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động (2’) Ổn định

- GV cho HS hát

- GV giới thiệu bài mới + ghi tên bài đọc  

 2. Hoạt đọc luyện tập : ( 30’)
Hoạt động 1: HĐ cả lớp
A. Đọc

1.1 . Luyện đọc thành tiếng.
- GV đọc mẫu 

- GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: cách, buộc tóc, túi xách,…; hướng dẫn cách ngắt nghỉ và luyện đọc một số câu dài: Bé lại còn đeo túi xách / và đồng hồ nữa. //; Nhưng / bố mẹ đều nói rằng / em đã lớn. //;… 

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng câu trong nhóm đôi.

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng đoạn trước lớp.

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng đoạn trong nhóm.

- GV yêu cầu các nhóm đọc thành tiếng đoạn trước lớp. 

- GV yêu cầu đại diện nhóm đọc thành tiếng cả bài trước lớp.

1.2. Luyện đọc hiểu 
- YC HS giải thích nghĩa từ khó: ngạc nhiên (lấy làm lạ, hoàn toàn bất ngờ), y như (giống như),...

- YC HS đọc thầm lại bài đọc để trả lời câu hỏi trong SHS. 
+ Bài đọc nói đến ai ?

+ Lúc đầu bé Mai thử làm người lớn bằng những cách nào ?

+Nêu những việc làm của Mai được bố mẹ khen 
- YC HS rút ra nội dung bài   
- Liên hệ bản thân
Hoạt động 2: HĐ nhóm
1.2. Luyện đọc lại 
- GV yêu cầu HS nhắc lại giọng đọc của từng nhân vật và một số từ ngữ cần nhấn giọng.

- GV đọc lại đoạn từ Sau đó đến Y như mẹ quét vậy. 

* Nhóm BD
- HS đọc cả bài

3. Hoạt động kết nối:(3’)

- Nêu lại nội dung bài. 

 - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà đọc lại bài tập đọc cùng người thân, xem trước bài.....

- GV khuyến khích HS đọc bài lưu loát.
	- Hs hát

- HS nhắc lại

- HS nghe đọc
- HS theo dõi
- HS đọc theo yêu cầu của gv

- Giải nghĩa

- Đọc thầm + TLCH, chia sẻ 
. Bố, mẹ và bé Mai

. Đi giầy của mẹ, buộc tóc theo kiểu cô, quét nhà, nhặt rau, dọn bát đũa.

. Quét nhà sạch quá, ....
ND: Những việc nhà Mai đã làm giúp em lớn hơn trong mắt bố mẹ.

- Biết làm việc nhà, giúp đỡ cha mẹ.
- HS nhắc lại  

- HS theo dõi 

* Nhóm HT

- HS đọc từng đoạn

- Nêu

- Nhận xét, tuyên dương.

- Nghe



Tiết 4                                             Đạo đức

QUÝ TRỌNG THỜI GIAN( Tiết 1)

I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Nêu được một số biểu hiện của việc quý trọng thời gian. Vì sao phải quý trọng thời gian.
- Thực hiện được việc sử dụng thời gian hợp lí.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất: 
- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

- Chăm chỉ: Chủ động được việc sử dụng thời gian một cách hợp lí và hiệu quả.

II/ Đồ dùng dạy học:

- GV: Bộ tranh, video clip về đức tính chăm chỉ.

- HS: SGK. Vở bài tập Đạo đức 2.

III. Các hoạt động dạy và học :
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động: (5’)
Hoạt động1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

Mục tiêu: Khơi gợi cảm xúc, giúp HS xác định được chủ đề bài học: Quý trọng thời gian.
- YC HS thảo luận, quan sát bức tranh phần Khởi động sgk/6 và trả lời câu hỏi:

+ Em hãy thuật lại tình huống đã xảy ra trong bức tranh:

+ Vì sao Na và bố bị lỡ chuyến xe ?

+ Nêu cảm nhận của em về việc làm của Na ? 

+ Em có đồng tình với việc làm đó không, vì sao  ?

* Thời gian rất quý giá. Vậy chúng ta cần làm gì và làm như thế nào để thể hiện việc mình biết quý trọng thời gian             - GTB + ghi tựa
2. Hoạt động khám phá.(17’)
Hoạt động 1: Bạn nào trong tranh biết quý trọng thời gian ?

Mục tiêu: Giúp HS bước đẩu tìm hiểu, phân biệt được những biểu hiện biết quý trọng thời gian hoặc không biết quý trọng thời gian.
Tổ chức thực hiện:

- Chia lớp thành các nhóm 3 và yêu cầu HS tìm hiểu, thảo luận qua những  gợi mở:

+ Các bạn trong tranh đã nói gì, làm gì ?

+ Lời nói, việc làm đó cho thấy các bạn đã sử dụng thời gian như thế nào ?

+ Lời nói, việc làm đó cho thấy bạn nào biết, bạn nào chưa biết quý trọng thời gian ?...

- Tổ chức cho chia sẻ

- Nhận xét bổ sung

Hoạt động 2: Nêu thêm những việc làm thể hiện sự quý trọng thời gian.
Mục tiêu: Giúp HS hiểu thêm một số việc làm thể hiện biết quý trọng thời gian.

Tổ chức thực hiện:

- Gợi ý HS nêu lên một số việc làm cụ thể thể hiện được sự quý trọng thời gian.

- Nhận xét, bổ sung
3.Hoạt động luyện tập thực hành.(10’)
Hoạt động 3: Vì sao chúng ta cần quý trọng thời gian ?

Mục tiêu: Giúp HS nêu được vì sao cần quý trọng thời gian.

Tổ chức thực hiện:

- Đặt câu hỏi HS trả lời: 
.Lập thời gian biểu cho ngày nghỉ Chuẩn bị sách vở cho ngày mai trước khi đi ngủ (để buổi sáng không mất thời gian chuẩn bị), v.v.

+ Thời gian trôi đi có quay trở lợi được không ?
+ Thời gian trong một ngày có phải là vô hạn không 
+ Lãng phí thời gian có thể dẫn đến điều gì ?
- Cho cả lớp đọc bài thơ Đồng hồ quả lắc của Đinh Xuân Tửu

- Nhận xét, kết luận

4.Hoạt động vận dụng:(3’)

+ Em đã học được điều gì qua bài học ?

- Nhận xét, tuyên dương.

- Thực hiện những điều đã học và chuẩn bị tiết sau.
	- Hát

- Trả lời câu hỏi 

- 2 hs thuật lại

+ Hai bố con Na chuẩn bị ra bến xe về quê. ……một chút mà đã bị lỡ xe.

+ Em không đồng tình với việc làm của Na vì nó thể hiện sự không biết quý trọng thời gian.

- Trả lời
- Nhắc lại

- Thảo luận nhóm 3

. Tranh 1: Bạn nữ đang ngồi đọc sách ở gốc đa. Một bạn rủ ra chơi cùng nhưng bạn nữ muốn tranh thủ thời gian luyện đọc rồi mới ra chơi.

 . Tranh 2: Bạn nam đang nhìn vào thời gian biểu; bóng nói cho thấy bạn đã chuẩn bị xong bài vở và sẽ đi học võ theo thời gian biểu.

. Tranh 3: Bạn nam vừa ngồi gấp quẩn áo vừa xem ti vi. Do không tập trung làm việc nên đã đến giờ sang thăm bà mà bạn vẫn chưa gấp xong quần áo.

- Chia sẻ, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Cá nhân nêu  
- Làm nhóm 2

- Vì thời gian một đi không trở lại nên chúng ta cẩn quý trọng thời gian

- Vì một ngày chỉ có 24 giờ, mà công việc của mỗi người trong một ngày rất nhiều nên chúng ta cẩn quý trọng thời gian.

- Lãng phí thời gian có thể dẫn đến việc chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn; không có thời gian để làm những việc hữu ích khác,...

- 2 HS đọc
- Biết quý trọng thời gian,....

- Nhận xét, nghe


 IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tiết 5                                     Tự nhiên và xã hội:

                         CÁC THẾ HỆ TRONG GIA ĐÌNH (Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Nêu được các thành viên trong gia đình hai thế hệ, ba thế hệ và (hoặc) bốn thế hệ.
- Vẽ, viết hoặc cắt dán ảnh gia đình có hai thế hệ, ba thế hệ vào sơ đồ cho trước.
- Nói được sự cần thiết của việc chia sẻ, dành thời gian quan tâm, chăm sóc yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình.
- Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc yêu thương của bản thân với các thế hệ trong gia đình.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- HS nhận thức được cách ứng xử của mọi người xung quanh.
- Yêu thương những người thân trong gia đình.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh, ảnh, SGK, máy chiếu.
- HS: SGK, VBT, tranh vẽ, ảnh chụp về các thành viên trong gia đình.
III. Các hoạt động dạy học:

	                      Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động: (5’)
Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về các thành viên trong gia đình

Tổ chức thực hiện.

- Lớp cùng hát bài “Cả nhà thương nhau”.
+ Gia đình bạn nhỏ trong bài hát gồm những ai ?
+ Tình cảm của bạn nhỏ đối với các thành viên trong gia đình như thế nào ?
+ Trong gia đình em, ai là người nhiều tuổi nhất ? Ai là người ít tuổi nhất ?
2. Hoạt động khám phá:(17’)
- GTB + ghi tựa
Hoạt động 1: Các thành viên trong gia đình hai thế hệ.
Mục tiêu :HS nêu được các thành viên trong gia đình hai thế hệ,bước đầu nhận biết được cách ứng xử thể hiện sự quan tâm chăm sóc các thế hệ trong gia đình.

* Tổ chức thực hiện
Bước 1: Làm việc cá nhân.

- YC HS quan sát hình 1 trong SGK/8 và trả lời các câu hỏi:
+ Mọi người trong gia đình bạn An đang làm gì ?
+ Em hãy giới thiệu các thành viên trong gia đình bạn An theo thứ tự từ người nhiều tuổi đến người ít tuổi.
+ Gia đình An có mấy thế hệ? Mỗi thế hệ có những ai ?
- Nhận xét và rút ra kết luận.
* Kết luận: Gia đình hai thế hệ là gia đình gồm bố mẹ và các con. Trong đó: thế hệ thứ nhất là bố mẹ, thế hệ thứ hai là các con trong gia đình.
Hoạt động 2: Các thành viên trong gia đình ba thế hệ.
Mục tiêu : HS nêu được các thành viên trong gia đình ba thế hệ theo sơ đồ.

* Tổ chức thực hiện
Bước 1: Làm việc theo nhóm.
- Chiếu sơ đồ và yêu cầu của hoạt động lên bảng.
- YC HS thảo luận nhóm 4 theo các yêu cầu:
+ Quan sát sơ đồ và giới thiệu các thành viên trong gia đình bạn Hoà ?
+ Gia đình bạn Hoà có mấy thế hệ cùng chung sống ?
+  Mỗi thế hệ gồm những ai ?

Bước 2: Làm việc cả lớp.
- Mời đại diện 2 đến 3 nhóm HS lên trước lớp chỉ và trình bày theo sơ đồ trên bảng.
*Kết luận: Gia đình bạn Hoà có 3 thế hệ cùng chung sống. Gia đình 3 thế hệ gồm ông bà, bố mẹ, các con. Thế hệ thứ nhất là ông bà, thế hệ thứ hai là bố mẹ, thế hệ thứ ba là chị em Hoà.
3.Hoạt động luyện tập thực hành:(10’)
Hoạt động 3: Thực hành liên hệ gia đình của bản thân
Mục tiêu : HS liên hệ được các thành viên trong gia đình của bản thân.Xác định được các thế hệ trong gia đình mình.
* Tổ chức thực hiện
Bước 1: Làm việc theo nhóm.
- Nêu yêu cầu + câu hỏi
+  Gia đình bạn có mấy thế hệ cùng chung sống ? Mỗi thế hệ có những ai ?
Bước 2: Làm việc cả lớp.
- Mời các cặp HS lên hỏi - đáp trước lớp. So sánh các thế hệ trong gia đình mình và bạn.
* Kết luận: Mỗi gia đình thường có các thế hệ ở những độ tuổi khác nhau, cùng chung sống. Có gia đình hai thế hệ, có gia đình ba thế hệ hoặc bốn thế hệ.
4.Hoạt động vận dụng:(3’)
- Chốt lại bài.
- Chuẩn bị tiết sau: Tranh vẽ hoặc ảnh chụp của từng thành viên cùng chung sống trong gia đình mình.
- Nhận xét tiết học..
	- Cả lớp   hát + vỗ tay + TLCH
- Nhắc lại.

- Quan sát hình trả lời
- Nhận xét

- HS nghe.

- Quan sát tranh, thảo luận nhóm 4.

- Chia sẻ, HS khác nhận xét.

- Nghe.

- HS làm việc cặp đôi, hỏi - đáp nhau
- Vài cặp HS lên hỏi - đáp trước lớp
- Lắng nghe
- Nghe.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

                                           Thứ ba, ngày 6 tháng 9 năm 2022 
Buổi sáng
Tiết 1, 2                                                   Tiếng Việt :
                                                  Bài 1: BÉ MAI ĐÃ LỚN (Tiết 3 + 4)
                                                 Viết: CHỮ HOA A   
                                                           TỪ VÀ CÂU

I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Viết đúng kiểu chữ hoa A và câu ứng dụng. 
- Bước đầu làm quen với các khái niệm từ ngữ và câu; tìm và đặt câu với từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. 
- Chia sẻ với bạn cảm xúc của em sau khi làm việc nhà.
  2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II/ Đồ dùng dạy học: 

- GV: Máy chiếu. Mẫu chữ hoa.
- HS: SGK,vở BT TV.
III/ Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 3 - Viết: CHỮ HOA A
1.Hoạt động khởi động: (5’)
- Cho HS bắt bài hát
2. Hoạt động khám phá: (30’)
- Giới thiệu + ghi tựa bài bảng tên bài
* Viết 
2.1. Luyện viết chữ A hoa 

- Cho HS quan sát mẫu chữ A hoa
A
* Cấu tạo: gồm nét móc ngược trái, nét móc ngược phải và nét lượn.

* Cách viết:

- Đặt bút trên đường kẻ (ĐK) ngang 2 viết một nét móc ngược trái, hơi lượn vòng khi đến điểm dừng trên ĐK dọc 3. K

- Không nhấc bút, viết tiếp nét móc ngược phải và dừng bút dưới ĐK ngang 2 và trước ĐK dọc 4.

Lia bút đến phía trên ĐK ngang 2, viết nét lượn cắt ngang hai nét móc ngược và dừng bút bên trái ĐK dọc 4, giữa ĐK ngang 1 và 2.
- Viết mẫu và nêu quy trình viết   A
- HD HS viết chữ A hoa vào bảng con + tô và viết chữ A hoa vào VTV.
2.2. Luyện viết câu ứng dụng 
- Gọi HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng “Anh em thuận hoà.”

- Nhắc lại quy trình viết chữ A hoa và cách nối từ chữ A hoa sang chữ nh.

- Viết             Anh.

- Hd HS viết chữ Anh và câu ứng dụng
“Anh em thuận hoà.”
2.3. Luyện viết thêm 
- Cho HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ca dao:

             Anh em như thể chân tay

    Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

- HD HS viết VTV.
2.4. Đánh giá bài viết
- YC HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.

- Nhận xét một số bài viết.
Tiết 4 - Từ và câu:(20’)
1. Luyện từ 
Bài 3/12: Gọi HS xác định yêu cầu.
- Cho HS quan sát tranh, đọc từ và chọn từ phù hợp với từng tranh; chia sẻ kết quả trong nhóm đôi.

* Mớ: tập hợp gồm một số vật cùng loại được gộp lại thành đơn vị, VD: mua mớ rau muống, mớ tép.
- Cho HS chơi tiếp sức gắn từ ngữ phù hợp dưới hình.

- Nhận xét kết quả.

- YC HS tìm thêm từ ngữ chỉ người, vật và từ ngữ chỉ hoạt động của người, vật.
2. Luyện câu 
Bài 4/12:  Gọi HS đọc yêu cầu.    
M: Phong đang quét nhà.
- Cho HS chơi trò chơi Truyền điện để nói miệng câu vừa đặt.

- Nhận xét câu.

- Cho hs làm vở (viết câu có nói đến hoạt động)
- Thu nhận xét
3.Hoạt động luyện tập thực hành: (10’)
- Cho HS chia sẻ với bạn cảm xúc của em sau khi làm việc nhà.
- YC HS nói trước lớp và chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc về những việc nhà mình đã làm, được người thân khen ngợi, cảm nghĩ khi được khen ngợi.
4.Hoạt động vận dụng: (5’)

- Nêu lại nội dung bài.
- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài cho tiết sau.

	- Hát

- Nhắc lại
- HS quan sát + xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ A hoa.

- Theo dõi  viết mẫu

- Viết bảng con+ tô + Viết vở
- Đọc, nêu: Anh em trong nhà phải thương yêu nhau.

- Theo dõi
- Viết bảng con
- Viết vở

- Đọc và nêu nghĩa của câu ca dao

- Viết
- Tự đánh giá

- Nghe
- Xác định yêu cầu

- Làm nhóm đôi.

- Nghe

- Tiếp sức gắn từ ngữ phù hợp dưới hình.

- trẻ em- vui chơi-học hành, nồi-nấu cơm, trâu-kéo cày,...

- Xác định yêu cầu, quan sát câu mẫu + đặt câu nhóm đôi
- Chơi trò chơi Truyền điện để nói miệng câu vừa đặt.
. Lan đang nhặt rau.

 - Làm vào 1 đến 2 câu
​- Tự đánh giá

- HS chia sẻ

- Nêu

- Nhận xét

-  Nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tiết  3                                                    Toán
                                    ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (Tiết 2)
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Ôn tập các số đến 100.
- Làm quen với thuật ngữ chữ số.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II/ Đồ dùng dạy học :
- GV: Máy chiếu, hình vẽ bài Vui học.
- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con. 
III/ Các hoạt động dạy học:

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động: (5’)
- Tạo tâm thế hứng thú cho HS 
- Tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.
- Giới thiệu + ghi tựa
2.Hoạt động luyện tập thực hành. (27’)
Bài 1/9: Số ?
+ Thêm 1
+ Thêm 2   
+ Thêm 5   
+ Thêm 10      
Bài 2: Số ?

+ Đếm cách nào cho nhanh ?

 Bài 3/9: Số ?
- Tương tự bài 2

- Cho hs xem màn hình chiếu

* Vui học
- Tìm phòng học giúp các bạn: Chiếu lên bảng cho hs tìm
3. Hoạt động vận dụng: (3’)
- Chốt lại bàì.
- Về nhà cùng người thân chơi trốn tìm để tập đếm thêm 5: 5; 10; 15; 20; …., 100
- Nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.

	- Hát tập thể


- Nhắc lại


- Trò chơi truyền điện 
- 21, 22, ...30. 
- 30 đến 48
- 5, 10, ..... 50 
- 10; 20; ... 100.   
- Làm miệng

- Thêm 2 vì hs đi theo cặp
- Có 18 bạn tham gia trò chơi + làm vở
- Làm nhóm đôi, chia sẻ trước lớp  
- Trả lời có tất cả 35 cái ( đếm thêm 5)


- Làm nhóm 4, chia sẻ ( đếm thêm 5)

*Khay cuối cùng có 27 cái bánh
- Làm nhóm đôi, chia sẻ
- Nghe
 - Nhận xét


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tiết 4 :                                                  Mỹ Thuật
BẦU TRỜI VÀ BIỂN (Tiết 1)

I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Kể tên được một số màu đậm, màu nhạt, nêu được cách phối hợp các màu đậm, nhạt trong các sản phẩm mĩ thuật.
- Cảm nhận được sự hài hòa, chuyển động của chấm, nét, hình, màu,…trong các sản phẩm mĩ thuật.
- Tạo được sản phẩm mĩ thuật về cảnh vật và sự sống dưới đại dương theo hình thức vẽ, xé và cắt, dán. 
- Nhận ra vẻ đẹp của đại dương, yêu thiên nhiên và có ý thức giữ gìn môi trường sạch, đẹp. 
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
- Bồi dưỡng tình yêu thương giũa con người và các con vật sống dưới đại dương mênh mông.
II/ Đồ dùng dạy học :
- GV: - Giáo án, SGK, SGV. Ảnh, tranh vẽ bầu trời và biển, video về các con vật dưới đại dương. 
- HS: - SGK. Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ, kéo, hồ dán. 
III/ Các hoạt động dạy học:

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động: (5’)
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 
- GV: Cho HS hát bài hát đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.
- Nhận biết màu sắc

2. Hoạt động khám phá:(10’)
- Giới thiệu + ghi tựa
* Cách vẽ tranh bầu trời và biển.

- Theo em, có mấy bước để vẽ tranh về bầu trời và biển?

- Bước nào có vẽ màu đậm, màu nhạt

- Bước nào được vẽ bằng nhiều nét?

3.Hoạt động luyện tập. (17’)
+ Em chọn những màu nào để vẽ phần bầu trời?Màu nào để vẽ mặt biển? Vì sao?
+ Tại sao mặt biển cần màu đậm?

+ Em vẽ chiếc thuyền to hay nhỏ để cắt dán vào sản phẩm mĩ thuật? Hình dáng thuyền như thế nào? Có buồm không?
+ Em có muốn trang trí thêm gì cho bức tranh không?

* Cách vẽ:

- Trước khi vào bài thực hành, GV yêu cầu HS trả lời một số câu hỏi để nắm chắc kiến thức lí thuyết cho bài vẽ của mình hơn:

+ Bước 1:
- Chọn màu vẽ.

+ Bước 2:
- Tạo bức tranh về bầu trời và biển theo ý thích.

+ Bước 3:
- Vẽ và cắt, dán thêm thuyền, máy… để bức tranh về bầu trời và biển sinh động hơn.

GV cho hs quan sát một số bài mẫu của hs năm trước để HS rút kinh nghiệm cho bài làm của mình

- GV cho HS làm bài thực hành

4. Hoạt động vận dụng: (3’)
- Chốt lại nội dung bài 
- Chuẩn bị bút giấy để thực hành tiết 2.


	- HS hát đều và đúng nhịp.

- HS cùng chơi.
- Nhắc lại
có 3 bước chính để vẽ một bức tranh về bầu trời và biển:

- Vẽ nét tạo ranh giới trời và biển.

- Vẽ hình mặt trời và sóng nước bằng nét màu.
- Vẽ màu cho phù hợp với bầu trời và mặt biển.
- Bước có vẽ màu đậm, màu nhạt là bước 3.
- Bước được vẽ bằng nhiều nét là bước 2.
HS suy nghĩ và trả lời

- HS quan sát gv hướng dẫn cách vẽ
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- HS quan sát rút kinh nghiệm

- HS làm bài tập

- Nghe

 - Nhận xét


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Buổi chiều

Tiết 3                                            TC.Tiếng Việt
                                                Luyện viết: CHỮ HOA A                                         
I/Yêu cầu cần đạt: Củng cố kĩ năng viết cho HS:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Viết đúng kiểu chữ hoa A và câu ca dao. 
- Chia sẻ với bạn cảm xúc của em dối với anh em trong nhà.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận

II/ Đồ dùng dạy học : 

- Máy chiếu 
- Vở Tập viết.
III/ Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động (2’) Ổn định

- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới thiệu bài mới + ghi tên bài đọc  

2. Hoạt động luyện tập:( 30’)
Hoạt động 1: HĐ cả lớp
* Viết 

1.1. Luyện viết chữ A hoa 

- Cho HS quan sát mẫu chữ A hoa, xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ A hoa.

Chữ    A 
 - Cho HS nhắc lại cấu tạo, cách viết

* Cấu tạo: gồm nét móc ngược trái, nét móc ngược phải và nét lượn. 

* Cách viết: 

Đặt bút trên đường kẻ (ĐK) ngang 2 viết một nét móc ngược trái, hơi lượn vòng khi đến điểm dừng trên ĐK dọc 3. Không nhấc bút, viết tiếp nét móc ngược phải và dừng bút dưới ĐK ngang 2 và trước ĐK dọc 4.

Lia bút đến phía trên ĐK ngang 2, viết nét lượn cắt ngang hai nét móc ngược và dừng bút bên trái ĐK dọc 4, giữa ĐK ngang 1 và 2. 

- GV yêu cầu HS quan sát GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ A hoa. 

- HD  HS viết chữ A hoa vào bảng con. 

- HD HS tô và viết chữ A hoa vào VTV.

- HS viết chữ A vào vở TV
1.2. Luyện viết chữ Anh 
- GV nhắc lại quy trình viết chữ A hoa và cách nối từ chữ A hoa sang chữ n. 

- GV viết chữ Anh. 

- Hd HS viết chữ Anh 
Hoạt động 2: Hoạt động nhóm

*Nhóm BD
- HS viết chữ nghiêng sáng tạo

1.3. Luyện viết câu ca dao 

- Cho HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ca dao:

Câu ca dao muốn khuyên chúng ta anh em trong nhà phải biết yêu thươn,g đùm bọc bọc lẫn nhau.

           Anh em như thể chân tay

 Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. 

3. Hoạt động kết nối (3’)

- GV yêu cầu HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn. 

- GV nhận xét một số bài viết.

- Về học bài, chuẩn bị bài cho tiết sau.

	- Hs hát

- Nhắc lại

- HS quan sát mẫu 

- HS quan sát GV viết mẫu

- HS viết bảng con
- HS tô

- Viết vở

- HS  theo dõi

- HS viết bảng con
- HS viết vở

- HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ca dao

*Nhóm HT
- HS viết vở trắng 
- HS tự đánh giá  

- HS nghe 




Tiết 4                                            TC.Toán
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (Tiết 1)
I/ Yêu cầu cần đạt: Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Ôn tập các số đến 100

- Làm quen với thuật ngữ chữ số

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

II/ Đồ dung dạy học:
GV: - Giáo án, VBT.

HS: - VBT, vở ghi, bút viết, bảng con.

III/ Các hoạt động dạy học:

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’)

-Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước cho HS làm quen với bài học mới.

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
2. Hoạt động luyện tập: (25’)
Hoạt động 1: HĐ cả lớp

Bài 1: Quan sát bảng trong VBT (tr7)

a) Viết số thích hợp vào các chỗ chấm trong bảng trên.

b) Tô màu đỏ vào các ô có số tròn 

chục 

c) Tô màu vàng vào các ô có số đơn vị là 5

GV cho HS chơi trò chơi tiếp sức để sửa bài

GV- HS nhận xét

Bài 2: Viết vào chỗ chấm (VBT-tr7)

- GV cho HS nhóm 4 đọc các yêu cầu, nhận nhiệm vụ, thảo luận

a) Chục hay đơn vị?

b) Bé hơn hay lớn hơn?

c) Một hay mốt?

GV-HS nhận xét bổ sung

Bài 3: Viết vào chỗ chấm (VBT-tr8)

- GV cho HS đọc, viết số vào 2 bảng trong VBT

- GV - HS nhận xét sửa sai

Bài 4: Đánh dấu ٧) ) vào số lớn hơn

GV cho HS đánh dấu ٧) ) vào số lớn hơn trong VBT- tr8

- GV - HS nhận xét sửa sai
Hoạt động 2: HĐ nhóm

* Nhóm BD

- HS đọc yêu cầu. Làm vở trắng

Bài 5: Viết các số 46,64,72,27 theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé

- GV thu vở chấm nhận xét sửa sai

3. Hoạt động kết nối: (5’)

- GV tổ chức cho HS chơi: Đố bạn?. GV cho HS chơi 3 lần để xác định đội thắng cuộc (đội nào đúng nhiều hơn thì thắng cuộc)

- GV yêu cầu cho HS về nhà cùng người thân chơi
	- HS múa hát tập thể

- HS đọc yêu cầu

- HS làm bài cá nhân

- HS thảo luận nhóm, thực hiện yêu cầu

a) Các số trong cùng một cột có số đơn vị giống nhau

b) Trong cùng một hàng số bên trái bé hơn số bên phải. 

Trong cùng một hàng số bên dưới lớn hơn số bên trên

c) Các số 41,51,61,71,81,91 khi đọc kết thúc bởi tiếng mốt

- HS đọc yêu cầu

- HS làm VBT

- 2 HS lên bảng sửa bài

- HS đọc yêu cầu

- HS làm VBT

- 3 HS lên bảng sửa bài
* Nhóm HT

- HS đọc yêu cầu. Làm vở trắng

Bài 5: Viết các số tròn chục theo thứ tự từ bé đến lớn.

- HS tham gia trò chơi.



Tiết 5                                            TC.Toán
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (Tiết 2)
I/ Yêu cầu cần đạt: Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Ôn tập các số đến 100

- Làm quen với thuật ngữ chữ số

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

II/ Đồ dung dạy học:
 - Giáo án, VBT.

 - VBT, vở ghi, bút viết, bảng con.

III/ Các hoạt động dạy học:  

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’)

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
2. Hoạt động luyện tập: ( 25’)
Hoạt động 1: HĐ cả lớp

Bài 7:Viết số và tô màu vào các ô có dấu chấm (theo mẫu) 
- GV nhận xét bổ sung. 

Bài 8: Số 

- GV đặt câu hỏi giúp HS nhận biết yêu cầu bài:

- GV gọi vài HS nói kết quả trước lớp - cả lớp nhận xét.

Bài 9: Đếm nhanh rồi viết vào chỗ chấm

- GV vấn đáp giúp HS nhận biết yêu cầu của đề bài

a) Có tất cả bao nhiêu quả bóng?

b) Có tất cả bao nhiêu cái bút sáp?

- GV giúp HS biết đếm nhanh (đếm thêm 2 và đếm thêm 5)
Hoạt động 1: HĐ nhóm

*Nhóm BD
Bài 10: Cho các chữ số: 0, 1, 2 và 3

Viết tất cả các số có hai chữ số từ các chữ số đã cho

- Cho làm phiếu

- Kiểm tra, nhận xét

3. Hoạt động kết nối: (5’)
- GV yêu cầu cho HS về nhà cùng người thân chơi trốn tìm để tập đếm thêm 5: 5; 10; 15; 20; …., 100

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS
	- Cả lớp cùng tham gia múa hát tập thể

- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu bài

- HS làm vào VBT( tr9)

- HS đọc bài, cả lớp nhận xét

- HS đọc yêu cầu bài

- HS làm vào VBT( tr9)

- HS trả lời.

- 20,18,16,14,12,10,8,6,4,2

- HS đọc yêu cầu bài

- HS làm vào VBT( tr9)

- HS  trả lời 

a) Có tất cả 20 quả bóng

b) Có tất cả 55 cái bút sáp

*Nhóm HT
Bài 10: Cho các chữ số 0,1,2, viết các số có hai chữ số đã cho
- Cho làm phiếu

- Kiểm tra, nhận xét

- HS lắng nghe


Thứ tư, ngày 7 tháng 9 năm 2022
Buổi sáng
Tiết 1+ 2                                            Tiếng Việt :
Bài 2:THỜI GIAN BIỂU (Tiết 1 + 2)
Đọc: THỜI GIAN BIỂU
          Nghe - viết: BÉ MAI ĐÃ LỚN
I/ Yêu cầu cần đạt : Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Nói với bạn những việc em làm trong một ngày; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh hoạ. 
- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Thời gian biểu giúp em có thể thực hiện các công việc trong ngày một cách hợp lí, khoa học; biết liên hệ bản thân: lập thời gian biểu để thực hiện các công việc trong ngày.
- Nghe – viết đúng đoạn văn; làm quen với tên gọi của một số chữ cái; phân biệt c/k. 

 2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu biết quý trọng thời gian.
- Có hứng thú học tập, ham thích lao động. 
 II/ Đồ dùng dạy học : 
- GV: Máy chiếu, đoạn văn luyện đọc lại.
- HS: SGK,vở BT TV, mang tới lớp ảnh chụp bản thân để tự giới thiệu, truyện đã đọc về trẻ em.
III/ Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của giáo viên 
	      Hoạt động của học sinh

	Tiết 1: Đọc:  THỜI GIAN BIỂU
1.Hoạt động khởi động :(5’)
- Đọc lại bài Bé Mai đã lớn TLCH 1,2. GV nhận xét.

- YC HS hoạt động nhóm đôi nói với bạn những việc em làm trong một ngày, thời gian em dành cho mỗi việc.

- Cho HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh minh hoạ để phán đoán nội dung bài đọc: nhân vật, sở thích, ước mơ của nhân vật,… - Giới thiệu bài + ghi tựa
2. Hoạt động khám phá:(30’)
1. Đọc

1.1 . Luyện đọc thành tiếng
- Đọc mẫu: giọng thong thả, chậm rãi, rõ thời gian và tên từng việc làm ở mỗi buổi trong ngày.

- HD đọc và luyện đọc từ khó: trường, nghỉ trưa, chơi, chương trình,…

- YC HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp.

1.2 . Luyện đọc hiểu 
- YC HS giải nghĩa của từ: thời gian biểu (bảng kê thời gian và trình tự làm các công việc khác nhau, thường là trong một ngày), cầu thủ nhí (cầu thủ nhỏ tuổi),...

- HS đọc thầm lại bài đọc và thảo luận theo cặp để trả lời câu hỏi trong SHS.

+ Nêu những việc bạn Đình Anh làm buổi sáng 

+ Bạn Đình Anh đá bóng vào lúc nào ?

+Thời gian biểu giúp ích gì cho bạn Đình Anh ?

- YC HS nêu nội dung bài đọc.

- YC HS nêu bài học liên hệ bản thân: lập thời gian biểu để thực hiện các công việc trong ngày.
1.3. Luyện đọc lại 
- YC HS luyện đọc thời gian biểu một buổi trong nhóm, trước lớp.
- HD HS đọc nối tiếp thời gian biểu theo buổi.

Tiết 2: Nghe - viết:  BÉ MAI ĐÃ LỚN 
2. Viết (20’)
2.1. Nghe -viết

- YC HS đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn văn.

+ Mai làm thử những việc gì của người lớn ?

- HD HS đọc tiếng/ từ khó: thử, kiểu, túi xách, giày....

- Đọc từng cụm từ ngữ.

- Đọc lại bài viết

- Nhận xét một số bài viết.
3.Hoạt động luyện tập thực hành. (12’)
2.2. Làm quen với tên gọi một số chữ cái 

+ Tìm chữ cái phù hợp với tên trong nhóm nhỏ.

- Cho HS chơi trò Kết bạn ghép thẻ từ ghi chữ cái phù hợp với thẻ từ ghi tên chữ cái.

- Gọi HS đọc lại bảng tên chữ cái đã hoàn thành

2.3. Luyện tập chính tả 
* Phân biệt c/k BT2(c)  

 - Thu nhận xét

4.Hoạt động vận dụng:(3’)

- Nêu lại nội dung bài.

- Nhận xét, đánh giá, tuyên dương.

- Về học bài, chuẩn bị bài cho tiết sau.

	- Hát

- 2 HS đọc.
- Nói nhau nghe việc mình làm

- Quan sát để phán đoán nội dung bài.

- Nhắc lại

- Theo dõi

- Đọc theo GV

- Đọc tiếng trong nhóm câu, đoạn

- Giải nghĩa

- Đọc TLCH

- Vệ sinh cá nhân, tập thể dục, ăn sáng, học ở trường(thứ bảy, chủ nhật tham gia CLB bóng đá)

- Chiều 16h30 – 17h30

- Biết và thực hiện đúng trong ngày

ND :Thời gian biểu giúp em có thể thực hiện các công việc trong ngày một cách hợp lí, khoa học.

- Liên hệ

- Nhóm chọn và đọc nhau nghe

- Đọc trước lớp

-  2 hs đọc

- Đi giày của mẹ, buộc tóc theo kiểu cô.

- Đọc cá nhân

- Viết bài

- Soát lỗi + tự giá bài viết mình và bạn

- XĐ yêu cầu

- Vui chơi

. a, á, ớ, bê, xê, dê, đê, e, ê. + HTL

- Xác định yêu cầu, làm vở: nấu cơm, tưới cây, xâu kim.

- Nêu

- Nhận xét


 IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 Tiết 3 



      Toán
                                              ƯỚC LƯỢNG

I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Nhận biết việc ước lượng.
- Vận dụng ước lượng đồ vật theo nhóm chục.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II/ Đồ dùng dạy học :
- GV: hình vẽ bài Vui học.
- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con. 

III/ Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	      Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’)
Đặt tính  rồi tính 

35+4=39        40+10=50    12 +7=
- GV cho hs chơi trò chơi
- YC HS quan sát hình ảnh sau  (trong vòng 15s) và trả lời câu hỏi :
+ Đoán xem trong hình có bao nhiêu quả bóng 
[image: image4.png]



2.Hoạt động khám phá:(15’)
- Giới thiệu + ghi tựa
*Ước lượng rồi đếm
- Cho HS quan sát hình vẽ phần Cùng học trên bảng lớp, nhận biết việc cần làm:
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“ước lượng” số con bướm có tất cả trong hình”.
- Dùng phương pháp khăn trải bàn, 
- GV: Ta có thể ước lượng theo cột, theo hàng, theo nhóm, ... 
- Ước lượng theo cách nào phụ thuộc hai yếu tố sau:
+ Ở bài này ta ước lượng theo nhóm nào ? Tại sao ? 
+ Tất cả có khoảng bao nhiêu con bướm ?
- Cho HS đếm hết số bướm (sử dụng SGK)
- GV chốt: Chọn nhóm mẫu vật có khoảng 10 chục rồi đếm theo chục.
3.Hoạt động luyện tập thực hành:(12’)
Bài 1 :+ Ước lượng số máy bay và đếm lại xem có bao nhiêu chiếc máy bay ?
Bài 2 :+ Ước lượng số ngôi sao và đếm lại xem có bao nhiêu ngôi sao ?
Ước lượng rồi đếm:
Bài 3 :+ Nhóm 1: Ước lượng số lượng thuyền giấy
+ Nhóm 2: Ước lượng số lượng quả bóng
tenis.
Bài 4 :+ Nhóm 3: Ước lượng số lượng quả bóng rổ.
- Nhận xét  
4. Hoạt độngvận dụng:( 3’)
-  Chốt lại cách ước lượng.
- Nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.
	- Hát tập thể
- HS làm bảng con.
- Quan  sát sgk + TLCH

- Nhắc lại


- Quan sát
- Thảo luận nhóm 4 đề tìm
cách ước lượng
- Nghe GV giải thích - Ghi nhớ kiến thức
- Theo hàng. Các con bướm được xếp thành 4 hàng.
+ Mỗi hàng có khoảng 10 con.
+ Đếm số con bướm theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục hay 10, 20, 30, 40).
- Có khoảng 40 con bướm
- Đếm số con bướm có trong hình: 41 con, lệch 1 con.
- HS lắng nghe, ghi nhớ kiến thức

- Làm nhóm lớn

- Ước lượng, đếm
- Ước lượng có 50 chiếc máy bay
- Đếm: Có 50 chiếc máy bay.

- Ước lượng có khoảng 30 ngôi sao
- Đếm: Có 28 ngôi sao.
- Ứớc lượng có khoảng 40 thuyền giấy
- Đếm 41 thuyền giấy

- Ước lượng có khoảng 60 quả bóng tenis

- Đếm 61 quả bóng
 - Ước lượng có 30 quả bóng rổ
- Đếm có 27 quả bóng rổ
 -Nghe
- Nhận xét


  IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tiết 4                                                  Hoạt động trải nghiệm
                                                   GV CHUYÊN DẠY

                                    ...............................................................................

        
Buổi chiều

Tiết 3                                                 TC.Tiếng Việt

                                             Luyện đọc: THỜI GIAN BIỂU
I/ Yêu cầu cần đạt : Củng cố kĩ năng đọc cho HS:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Thời gian biểu giúp em có thể thực hiện các công việc trong ngày một cách hợp lí, khoa học; biết liên hệ bản thân: lập thời gian biểu để thực hiện các công việc trong ngày.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu biết quý trọng thời gian.

- Có hứng thú học tập, ham thích lao động. 
 II/ Đồ dung dạy học: 

- Máy chiếu 
- Vở Bài tập Tiếng Việt.
III/ Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động (2’) Ổn định

2. Hoạt động luyện tập:( 30’)

- GV giới thiệu bài mới + ghi tên bài đọc 
Hoạt động 1: HĐ cả lớp 

A. Đọc.

- Luyện đọc thành tiếng.
- GV đọc mẫu (Gợi ý: giọng thong thả, chậm rãi, rõ thời gian và tên từng việc làm ở mỗi buổi trong ngày).

- GV HD đọc và luyện đọc một số từ khó: trường, nghỉ trưa, chơi, chương trình,…

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng câu trong nhóm đôi.

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng đoạn trước lớp.

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng đoạn trong nhóm.

- GV yêu cầu các nhóm đọc thành tiếng đoạn trước lớp. 

- GV yêu cầu đại diện nhóm đọc thành tiếng cả bài trước lớp.
Hoạt động 2: HĐ nhóm 

1.3. Luyện đọc lại 
*Nhóm BD

- HS đọc cả bài.

- GV yêu cầu HS  luyện đọc thời gian biểu một buổi trong nhóm, trước lớp. 
- HD HS đọc nối tiếp thời gian biểu theo buổi.

- GV yêu cầu HS nêu lại bài học 

3. Hoạt động kết nối: (3’)

- Liên hệ bản thân: lập thời gian biểu để thực hiện các công việc trong ngày một cách hợp lí, khoa học.
- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài cho tiết sau.
	- Hát

- HS nhắc lại

- HS nghe 
- Theo dõi

- HS đọc thành tiếng trong nhóm nhỏ và trước lớp theo yêu cầu của GV

*Nhóm HT
- HS luyện đọc từng buổi
ND:Thời gian biểu giúp em có thể thực hiện các công việc trong ngày một cách hợp lí, khoa học. 
- HS liên hệ

- HS tự đánh giá  

- HS nghe 




Tiết 4                                                 TC.Tiếng Việt

Luyện viết: BÉ MAI ĐÃ LỚN
I/ Mục tiêu : Củng cố kĩ năng viết cho HS:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Nghe - viết đúng đoạn văn; làm quen với tên gọi của một số chữ cái; phân biệt c/k. 
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có hứng thú học tập, ham thích lao động. 
 I/ Chuẩn bị : 

- Máy chiếu 
- Vở Bài tập Tiếng Việt.
III/ Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động (2’) Ổn định

2. Hoạt động luyện tập:( 30’)

- GV giới thiệu bài mới + ghi tên bài đọc  
Hoạt động 1: HĐ cả lớp

1. Viết 
1.1. Nghe – viết 

- GV đọc đoạn 4

- GV yêu cầu HS đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn văn. 

Vì sao bố mẹ đều nói bé Mai đã lớn thật rồi?

- HD HS đánh vần một số tiếng/ từ khó đọc, dễ viết sai VD: giày, buộc, giống, rằng,... 

- GV đọc từng cụm từ ngữ và viết đoạn văn vào vở. 

- GV đọc lại bài viết

- GV nhận xét một số bài viết.
Hoạt động 1: HĐ nhóm

*Nhóm BD
1.2. Làm quen với tên gọi một số chữ cái
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu BT2  

- HD HS điền chữ cái phù hợp với tên chữ cái trong bảng.  

- HS học thuộc bảng chữ cái 

  2.3. Luyện tập chính tả 
Phân biệt c/k

 - GV yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 3

- Cho HS thực hiện BT3 vào VBT.

 - GV nhận xét sửa sai

3. Hoạt động kết nối: (3’)

- GV yêu cầu HS đọc lại bảng tên chữ
- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài cho tiết sau.
	- Hát

- HS nhắc lại

- HS nghe GV đọc 

- Đọc + TLCH

 - HS đánh vần

- Nghe + viết vở

- Nghe dò bài + đánh giá bài mình viết

*Nhóm HT
-  HS đọc yêu cầu BT2 

- HS làm vào VBT- tr7

- Xác định yêu cầu của BT 3

- HS làm vào VBT- tr8

- HS lên bảng sửa bài

Nấu cơm, tưới cây,  xâu kim
- HS đọc.

- Nhận xét, tuyên dương.

-  Nghe


Tiết 5                                                 TC.Toán
                                                 ÔN ƯỚC LƯỢNG  
I. Yêu cầu cần đạt: Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Nhận biết việc ước lượng

- Vận dụng ước lượng đồ vật theo nhóm chục

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

II. Đồ dùng dạy học:

 - Giáo án, VBT. Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập.

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

- VBT. Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(2’)

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
2. Hoạt động luyện tập: (30’)
Hoạt động 1: HĐ cả lớp
Bài 1: Viết số vào chỗ chấm

a) Ước lượng

- GV cho HS ước lượng theo hàng

b) - Đếm (đếm số con chim)
GV- HS nhận xét, sửa bài

Bài 2: Số?

- GV cho HS ước lượng theo cột

Bài 3: Số ?

- GV cho HS ước lượng theo nhóm

Hoạt động 2: HĐ nhóm
*Nhóm BD
Bài 4: Số?

- GV cho HS nêu cách ước lượng theo cột hoặc hàng, mỗi hàng khoảng 5 đôi giày

- GV nhận xét bài làm của HS.
3. Hoạt động kết nối: (3’)
- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS
	- Cả lớp cùng tham gia múa hát tập thể

- HS lắng nghe

- HS quan sát hình ảnh và viết số vào VBT- tr11:

+ Các con chim được xếp thành 4 hàng.

+ Mỗi hàng có khoảng 10 con.

+ Đếm số con chim theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục hay 10, 20, 30, 40).

+ Có khoảng 40 con chim
- HS đếm số con chim có trong hình: 42 con, lệch 2 con.

- HS quan sát hình ảnh và viết số vào VBT- tr12:

- HS xác định yêu cầu: Ước lượng, đếm

- Ước lượng có 50 con chuồn chuồn

- Đếm: Có 48 con chuồn chuồn

- HS quan sát hình ảnh và viết số vào VBT- tr12:

- Ước lượng có khoảng 70 con gà
*Nhóm HT
Bài 4: Số?

- HS quan sát hình ảnh đếm viết vở
- Có 30 đôi giày

- HS lắng nghe GV nhận xét




Buổi sáng                   

                                       Thứ năm, ngày 8 tháng 9 năm 2022 
Tiết 1 + 2                                    Tiếng Việt:
                               Bài 2:THỜI GIAN BIỂU (Tiết 3 + 4)
                               MỞ RỘNG VỐN TỪ TRẺ EM
 NÓI VÀ ĐÁP LỜI KHEN NGỢI, LỜI BÀY TỎ SỰ NGẠC NHIÊN  
I/ Yêu cầu cần đạt : Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- MRVT về trẻ em (từ ngữ chỉ hoạt động, tính nết của trẻ em); đặt câu với từ ngữ tìm được.
- Bày tỏ sự ngạc nhiên, thích thú; nói và đáp lời khen ngợi. 

 2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có tinh thần hợp tác, khả năng làm việc nhóm.
II/ Đồ dùng dạy học : 

- GV: Máy chiếu. 
- HS: SGK,vở BT TV, ảnh chụp bản thân để tự giới thiệu, truyện đã đọc về trẻ em.
III/ Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên 
	      Hoạt động của học sinh

	Tiết 3: MỞ RỘNG VỐN TỪ TRẺ EM
1.Hoạt động khởi động: (5’) 

- Đặt 2 câu với từ quét nhà.
- GV giới thiệu bài + ghi bảng tên bài
2. Hoạt động khám phá :( 30’)

* Luyện từ 
Bài 3/15: Tìm từ ngữ:

a. Chỉ hoạt động của trẻ em:

b. Chỉ tính nét của trẻ em:
- Chia sẻ kết quả trước lớp.

 - YC HS giải nghĩa các từ ngữ tìm  

 - Nhận xét kết quả.

* Luyện câu
 Bài 4/15: Đặt câu tìm được ở BT3.

M: Bạn Lan đang đọc sách.
 Bạn Mai rất chăm chỉ.
- Nhận xét câu.

- Cho HS viết vào vở 2 câu có chứa từ ngữ tìm được ở BT3, một câu về hoạt động, một câu về tính nết. 

- Thu nhận xét

Tiết 4: NÓI VÀ ĐÁP LỜI KHEN NGỢI, LỜI BÀY TỎ SỰ NGẠC NHIÊN 
3.Hoạt động luyện tập thực hành. (32’)
* Nói và nghe 
1. Nói lời bày tỏ sự ngạc nhiên, thích thú. 

Bài 5a:  YC HS xác định yêu cầu.
- Một vài HS nhắc lại lời bạn nhỏ. 

+ Lời nói của bạn nhỏ thể hiện cảm xúc gì ? Vì sao ?

 + Khi nào em cần nói lời thể hiện cảm xúc ngạc nhiên, thích thú ?

 + Khi nói lời thể hiện cảm xúc ngạc nhiên, thích thú, cần chú ý điều gì ?  

- Cho HS nhắc lại lời của bạn nhỏ trong nhóm đôi, một số HS nhắc lại lời của bạn nhỏ trước lớp. 

- Nhận xét.
2.Nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên, khen ngợi 
 Bài 5b:  

 - Một nhóm HS nói và đáp 

- HS trả lời một số câu hỏi:

+ Ta thường nói lời khen ngợi khi nào ? 

+ Khi nhận được lời khen ngợi, em cần đáp với thái độ thế nào? Vì sao ? 

+ Khi nói và đáp lời khen ngợi, cần chú ý điều gì ? 

- HD HS phân vai bố, mẹ và Mai để nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên, khen ngợi phù hợp với mỗi tình huống. 

- Một số nhóm HS nói và đáp trước lớp. 

4.Hoạt động vận dụng: (3’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị tiết sau.

	- Hát

- 2  HS đặt câu.
- HS lắng nghe + Nhắc lại

- Xác định yêu cầu, chia sẻ trong nhóm
. viết bài, vẽ,...

. ngoan, lễ phép....

- Giải nghĩa

- XĐ yêu cầu, quan sát câu mẫu, đặt câu trong nhóm đôi. 
Lan ngồi viết bài ngay ngắn.

- Chia sẻ trước lớp

- Làm vở, chia sẻ

- Đánh giá bài làm của mình và của bạn.

- XĐ yêu cầu, quan sát tranh và lời nói của bạn nhỏ trong tranh.     

- Nhắc lời bạn nhỏ

- Trả lời

- giọng, nét mặt, ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ,…

- Nhắc lại nhóm đôi trước lớp. 

- XĐ yêu cầu, làm việc theo nhóm

- 2 HS nói trước lớp.     

. Khi làm việc tốt.
. Vui vẻ

- Giọng, nét mặt, ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ,…

- Đóng vai trong nhóm 3.

- Chia sẻ trước lớp

- Nghe bạn và GV nhận xét
- Nêu

- Nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tiết 3
                                               Toán
                                          SỐ HẠNG - TỔNG (Tiết 1)
I/Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Nhận biết tên gọi các thành phần của phép tính tổng.
- Ôn tập phép cộng trong phạm vi 10, 100.
- Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng qua các trường hợp cụ thể. Vận dụng tính chất giao hoán, tính chất hợp lí.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II/Đồ dùng dạy học :  
 - GV: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập. Máy chiếu. 
- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con.
  III/ Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên
	     Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’) 
- Cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh nhất”
- Chia lớp thành 2 đội, đọc phép tính, HS làm trên bảng con (đội 1 làm phép tính ngang, đội 2 đặt tính).
2.Hoạt động khám phá:( 15’)

- Giới thiệu + ghi tựa 
2.1. Giới thiệu tên gọi các thành phần của phép cộng. 
- Ghi bảng lớp: 48 + 21 = 69     
- HD HS đặt tính và tính.     
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- Giới thiệu tên gọi các thành phần của phép cộng 
  48           +       21         =     69

Số hạng
Số hạng
Tổng

- Lần lượt chỉ vào số và nói 48, 21, 69 số hạng, số hạng, tổng. 
3.Hoạt động luyện tập thực hành.( 12’)

Bài 1/13: Gọi tên các thành phần của phép cộng.
- Theo mẫu: 7 + 3 = 10 (7 và 3 là các số hạng. 10 là tổng.
- Sửa bài, đưa thêm: 3 + 6 = 9, 34 + 16 = 50, 65 + 14 = 79;….
Bài 2/13: Viết phép cộng.
- Cho HS tìm hiểu bài: nhận biết tính tổng là thực hiện phép cộng, mỗi phép cộng thực hiện hai cách viết (hàng ngang và đặt tính), cần phải viết các phép cộng đó ra bảng con.
 +Tính tổng của  22 và 16
- Phép cộng tương ứng là: 22 + 16 = 38 [image: image7.png]22
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- Sửa bài yêu cầu HS nhắc lại tên các thành phần
4. Hoạt động vận dụng:(3’)
- Bài học hôm nay em biết thêm về điều gì ?
- Nhận xét đánh giá.

	- Nghe GV trình bày thể lệ trò chơi

- Thực hiện tính nhanh


- Nhắc lại

 - Nêu phép tính

- Theo dõi

- Nêu tên các thành phần
- Nhắc lại tên các thành phần.


- Làm nhóm 3, chia sẻ

- Nêu tên các thành phần: số hạng, số hạng, tổng.

- Làm bảng con

- Nhắc: số hạng, số hạng, tổng.


- Trả lời


số hạng, số hạng, tổng
- Nhận xét, nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tiết 4                                                      Âm nhạc
                                                                                                     
CHỦ ĐỀ 1: RỘN RÀNG NGÀY MỚI (Tiết 1)

I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Khám phá sự khác nhau của âm thanh trong cuộc sống và trong âm nhạc
- Nhận biết và bày tỏ được tình cảm, cảm xúc của bản thân sau khi nghe bài hát Ngày mùa vui.
- Bước đầu biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp hình ảnh, cử chỉ để trình bày thông tin và ý tưởng.
- Tích cực, chủ động, sáng tạo thông qua hoạt động đọc nhạc và chơi nhạc cụ.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu cảm nhận về đặc trưng của âm thanh trong cuộc sống và trong âm nhạc qua hoạt động khám phá. 
- Hát bài hát Ngày mùa vui với giọng hát tự nhiên, tư thế phù hợp; hát rõ lời và thuộc lời; duy trì được tốc độ ổn định; nêu được tên bài hát và tên tác giả.
- Đọc đúng tên nốt; bước đầu thể hiện đúng cao độ và trường độ các mẫu âm.
- Bước đầu chơi nhạc cụ đúng tư thế, đúng cách; thể hiện đúng trường độ các mẫu tiết tấu, biết sử dụng nhạc cụ để đệm cho bài hát Ngày mùa vui.
- Biết vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu.
II/ Đồ dùng dạy học :  
- GV: tranh chủ đề, bảng tương tác (nếu có), bản đồ Việt Nam (Có vùng Tây Bắc rõ nét )văn bản nhạc, file nhạc video, audio, đàn phím điện tử, thanh phách, tambourine, trống con…
- HS:  SGK, thanh phách, tambourine, trống con,…
III/ Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên
	     Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’) 
- Trò chơi âm nhạc
- GV cho HS tham gia trò chơi Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ. 

- Hướng dẫn: GV tổ chức theo nhóm, Mở nhạc cho HS nghe nhạc có sử dung vài loại nhạc cụ phổ biến

- HS sẽ thảo luận, đoán tên nhạc cụ và ghi vào bảng con. 

- Nhóm nào nhận biết được nhiều nhạc cụ nhất thì sẽ chiến thắng.
- Gv cho đáp án và hướng dẫn học sinh kiểm tra kết quả của từng nhóm chơi

- Cô tuyên dương nhóm A,B,C có đáp án….

2.Hoạt động khám phá:(17’)
- Giới thiệu + ghi tựa 

1. Giới thiệu bức tranh chủ đề

- GV kể cho HS nghe câu chuyện: Sơn ca đi nghe hòa nhạc theo tranh minh hoạ hoặc mở clip cho hs nghe 
 - GV lồng ghép các hoạt động tạo ra âm thanh để HS tương tác và có thể cho học sinh bắt chước theo.
3.Hoạt động luyện tập:(10’)
- Thực hành âm nhạc
- GV đặt câu hỏi gợi ý cho HS nêu tên và chỉ ra những sự vật có trong bức tranh; sự vật nào có thể phát ra âm thanh; hình dung và tạo ra âm thanh của từng sự vật theo cách riêng của từng HS.
- GV đặt câu hỏi gợi mở:

 - Trong câu chuyện bạn ếch làm nhiệm vụ gì? Bạn nào có thể hát theo tiếng của bạn Ếch Xanh? (Ộp Ộp, ếch ộp…)

-Bạn Châu chấu cầm nhạc cụ gì trên tay (Cái trống con) > Vậy lớp mình ai cho cô biết: Cái trống sẽ kêu tiếng như thế nào?

- Còn bạn Bọ cánh cam thì đánh đàn gì? (Đàn tì bà: Loại đàn có 2 dây, hình dáng gióng với đàn Nguyệt) > Cho hs nghe tiếng đàn.

- Ve sầu đang đánh đàn Nhị đấy các bạn >> ai có thể đứng dậy và thể hiện lại cách kéo đàn nhị? 

- GV mô tả động tác hài hước cho hs xem.

À còn bạn chuồn chuồn thì đang có 2 cái thanh giống với 2 thanh các bạn trong lớp ai cũng có, đố các bạn đó là nhạc cụ gì?

- GV cho cả lớp cùng bắt chước tiếng nhạc cụ:

- GV hỏi: Theo các bạn thì bầu không khí của buổi hòa nhạc này như thế nào? (Vui tươi, rộn ràng)

- GV hỏi: Vừa rồi chúng ta đã đc nghe câu chuyện gì? Trong câu chuyện nhắc đến những dụng cụ âm nhạc nào? 

4.Hoạt động vận dụng:(3’)
- Hiểu biết và cảm thụ âm nhạc

- Em hãy mô phỏng âm thanh của các sự vật đó
- Em hãy nêu cảm nhận của mình về câu chuyện vừa được nghe: 

- Gv hướng dẫn cho học sinh nêu lên bài học qua nội dung khám phá hôm nay sau đó gv củng cố lại.

- Gv hướng dẫn hs khám phá sự khác nhau của các âm thanh trong cuộc sống và trong âm nhạc  
- Củng cố lại bài học: Luôn vui tươi, yêu đời, yêu cuộc sống và biết giữ gìn bảo vệ môi trường xung quanh  luôn sạch đẹp
	- HS nhắm mắt và nghe GV mở nhạc.
- Học sinh trật tự và lắng nghe âm thanh.

- Học sinh tự chia nhóm và thảo luận chung.

- Học sinh cùng vui chơi theo khả năng và hứng thú của mình.

-Hs lắng nghe lại tên nhạc cụ và cùng kiểm tra kết quả.

- Nhắc lại

- Hs nhắc lại tên câu chuyện to, rõ ràng.

- Hs lắng nghe và bắt chước 1 số âm thanh có trong câu chuyện.

-HS trả lời theo sự hiểu biết và theo ý của mình

- Hs trả lời theo ý của mình



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Buổi chiều

Tiết 3+ 4                                       Tiếng Việt : 
                                  NÓI, VIẾT LỜI TỰ GIỚI THIỆU (Tiết 5 + 6)
                                  ĐỌC MỘT TRUYỆN VỀ TRẺ EM  
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Tự giới thiệu về bản thân. 
- Chia sẻ một truyện đã đọc về trẻ em.
- Bước đầu nhận diện được các bạn trong lớp nhờ đặc điểm riêng.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
 - Thân thiện, hòa nhã biết giúp đỡ  bạn bè. 

II/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Máy chiếu. 
- HS: SGK,vở BT TV, ảnh chụp bản thân để tự giới thiệu, truyện đã đọc về trẻ em.
III/ Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 5: NÓI, VIẾT LỜI TỰ GIỚI THIỆU  
1.Hoạt động khởi động: (5’)
- Giới thiệu bài+ ghi bảng tên bài
2. Hoạt động khám phá: (30’)
1. Tự giới thiệu 

1.1. Phân tích mẫu 
Bài 6a/17: YC HS xác định yêu cầu.

- Gọi hs đọc câu hỏi sgk/17.  
- Cho một vài HS nói trước lớp. 

- YC HS nhận xét về cách bạn Lê Đình Anh viết lời tự giới thiệu.
1.2. Nói lời tự giới thiệu
 Bài 6b/17: 
- Vài HS nói trước lớp kết hợp với ảnh chụp (nếu có). 

- Nhận xét.

1.3. Viết lời giới thiệu 
 Bài 6c/17:
- Cho HS vào vở. 

- Khuyến khích HS sáng tạo trong cách viết lời tự giới thiệu. 

- Một vài HS đọc bài trước lớp. 

- Nhận xét
Tiết 6: ĐỌC MỘT TRUYỆN VỀ TRẺ EM 
3.Hoạt động luyện tập thực hành:(30’)
* Vận dụng 

1. Đọc mở rộng 

1.1. Chia sẻ một truyện đã đọc về trẻ em. 

Bài 1a: Đọc một truyện về trẻ em. 
- Vài HS chia sẻ trước lớp. 

- Nhận xét

Bài 1b: Viết vào phiếu đọc sách những gì em đã chia sẻ.

- Thu nhận xét

 Bài 2: Chơi trò chơi Mỗi người một vẻ 
- HD cách chơi: HS làm quản trò sẽ nói những đặc điểm về một bạn trong lớp cho HS cả lớp đoán tên. HS nào đoán được tên bạn sẽ tiếp tục làm quản trò.

 - HD HS chơi trò chơi và bước đầu nhận ra được đặc điểm riêng của mỗi bạn trong lớp.
4.Hoạt động vận dụng:(5’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.
	- Hát

- Nhắc lại

- XĐ yêu cầu thực hiện nhóm đôi  

- Đọc + TLCH, Chia sẻ trước lớp

- Nêu nhận xét

- XĐ YC của BT(câu hỏi sgk) nói lời tự giới thiệu trong nhóm đôi. 

- Chia sẻ trước lớp

- Xác định yc +viết 2 – 3 câu tự giới thiệu.

- Viết bài vào vở. Dán ảnh vào bài viết (nếu có).
- Chia sẻ 

- Xác định YC chia sẻ với bạn trong nhóm nhỏ về tên truyện, tên tác giả, nhân vật,…

- Chia sẻ
- Làm phiếu

- Nghe 

- Vui chơi

- Nêu

-  Nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tiết 5                                          Tự nhiên và xã hội:

CÁC THẾ HỆ TRONG GIA ĐÌNH (Tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù cơ bản: 

- Nêu được các thành viên trong gia đình hai thế hệ, ba thế hệ và (hoặc) bốn thế hệ.
- Vẽ, viết hoặc cắt dán ảnh gia đình có hai thế hệ, ba thế hệ vào sơ đồ cho trước.
- Nói được sự cần thiết của việc chia sẻ, dành thời gian quan tâm, chăm sóc yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình.
- Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc yêu thương của bản thân với các thế hệ trong gia đình.
2. Phát triển năng lực, phẩm chất:

- Nhận thức cách ứng xử của mọi người xung quanh.

- Yêu thương những người thân trong gia đình.

II.Đồ dùng dạy học:

- GV: bài hát, tranh, một số sơ đồ về các thế hệ trong gia đình.
- HS: SGK, VBT, tranh vẽ, ảnh chụp về các thành viên trong gia đình.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	  Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động: (5’)
- Gia đình em gồm mấy thế hệ đó là những ai?
 Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về các thế hệ trong gia đình.
* Tổ chức thực hiện.
- Một số HS lên bảng giơ tranh vẽ hoặc hình ảnh về gia đình để cả lớp quan sát và đặt câu hỏi: Đố bạn biết, gia đình mình có mấy thế hệ ?
2.Hoạt động khám phá:(15’)
- GTB +  ghi tựa bài    
Hoạt động 1: Thực hành làm sơ đồ các thế hệ trong gia đình.
Mục tiêu:HS vẽ viết hoặc cắt dán ảnh gia đình hai ba thế hệ hoặc bốn thế hệ vào sơ đồ cho trước.

* Tổ chức thực hiện.
Bước 1: Làm việc cá nhân.
- Tổ chức cho HS quan sát một số sơ đồ các thế hệ trong gia đình có.  
+ Trong gia đình này có mấy thế hệ cùng chung sống ? Mỗi thế hệ có những ai ?
+ Các em cần chuẩn bị những gì để làm sơ đồ các thế hệ trong gia đình ?

Bước 2: Làm việc cá nhân.
- YC HS thực hành làm sơ đồ các thế hệ trong gia đình mình theo các gợi ý:
+ Gia đình em có mấy thế hệ ?
+ Vẽ, viết tên hoặc dán ảnh từng thế hệ vào sơ đồ.
Bước 3: Làm việc cả lớp.

- Mời HS giới thiệu sơ đồ các thế hệ trong gia đình mình trước lớp.
- Nhận xét và bình chọn những sơ đồ đúng và đẹp mắt.
* Kết luận: Mỗi gia đình có nhiều thế hệ ở những độ tuổi khác nhau cùng chung sống. Các thế hệ trong gia đình có mối quan hệ ruột thịt, thân thiết với nhau
Hoạt động 2: Sự yêu thương và quan tâm giữa các thế hệ trong gia đình. 
Mục tiêu:Phân biệt được những hành động nên làm để thể hiện yêu thương và quan tâm giữa các thế hệ trong gia đình.  
 * Tổ chức thực hiện.
Bước 1: Làm việc theo nhóm.
- YC HS quan sát hình 4, 5, 6, 7 trong SGK/10 thảo luận để trả lời các câu hỏi: 
+ Hành động nào thể hiện sự quan tâm, yêu thương giữa các thế hệ trong gia đình ? Vì sao?

Bước 2: Làm việc cả lớp
- HS và GV cùng nhau nhận xét, rút ra kết luận.
* Kết luận: Mọi người trong gia đình cần phải yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Con cháu cần phải yêu quý và quan tâm đến ông bà, cha mẹ vì đó là những thế hệ đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta.
Hoạt động 3: Đóng vai xử lí tình huống.
Mục tiêu:HS nói được sự cần thiết phải bày tỏ ý kiến hoặc yêu cầu đề nghị mọi người dành thời gian để thể hiện sự yêu thương và quan tâm lẫn nhau.
* Tổ chức thực hiện.
Bước 1: Làm việc theo nhóm.
- YC HS quan sát hình 8 và 9 SGK/ 11 và cho biết nội dung của hình là gì ?
- YC HS thảo luận nhóm đôi và cùng đóng vai, giải quyết tình huống.
- Nhận xét. 
*Dặn dò: HS cùng chia sẻ với bạn bè, người thân về những việc cần làm để thể hiện sự yêu thương và quan tâm giữa các thế hệ trong gia đình.
* Kết luận: Tất cả mọi người nên bày tỏ tình cảm của mình với người thân; đề nghị hoặc bày tỏ ý kiến khi cần thiết để thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc và gắn bó giữa các thành viên trong gia đình.
3.Hoạt động luyện tập thực hành: (12’)
Hoạt động 4: Liên hệ bản thân.
Bước 1: Làm việc cá nhân.
 + Em cảm thấy như thế nào khi mọi người trong gia đình em chia sẻ, dành thời gian cho nhau ?
+ Em sẽ làm gì để thể hiện sự quan tâm, yêu thương giữa các thế hệ trong gia đình của mình ?
- Dẫn dắt để HS rút ra bài học.
- Dẫn dắt để HS nêu được các từ khoá của bài: “Chia sẻ - Thế hệ - Yêu thương”.
4.Hoạt động vận dụng: (3’)
- YC HS thực hiện những hành động thể hiện sự yêu thương và quan tâm với bố mẹ, ông bà trong gia đình và chia sẻ những việc đã thực hiện vào tiết học sau.
- Nhận xét tiết học, tuyên dương.
	- Hát
- 2 HS trả lời.
- Giới thiệu hình ảnh gia đình mình + TLCH 
- Chia sẻ với bạn

- Nhắc lại  
- Quan sát hình +  trả lời

- HS trả lời

- Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng của nhau.
- Trao đổi sơ đồ của mình với bạn bên cạnh.

- Chia sẻ trước lớp

- Tham gia bình chọn
- Lắng nghe

- Quan sát tranh, thảo luận nhóm đôi.

- Chia sẻ trước lớp, nhận xét
- Nghe.

- Quan sát hình  
- Thảo luận cặp đôi và cùng đóng vai, giải quyết tình huống.
- Lắng nghe
- Trả lời câu hỏi
- Rút ra bài học.
- Nghe



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Buổi sáng                              
                                     Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2022
 Tiết 1



Toán
                                  SỐ HẠNG – TỔNG (Tiết 2)
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Nhận biết tên gọi các thành phần của phép tính tổng.
- Ôn tập phép cộng trong phạm vi 10, 100.
- Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng qua các trường hợp cụ thể. Vận dụng tính chất giao hoán, tính chất hợp lí.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II/ Đồ dung dạy học:  
- GV:Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập. Máy chiếu. 
- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con.
  III/ Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động: (5’)
- Nêu tên gọi các phép tính 34+12=56      70+10=80
- Cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh nhất”
- Chia lớp thành 2 đội, đọc phép tính, HS làm trên bảng con (đội 1 làm phép tính ngang, đội 2 đặt tính).
- Nhận xét
- Giới thiệu + ghi tựa
2.Hoạt động luyện tập thực hành (27’)
Bài 1: Đặt tính rồi tính tổng.
+ Các số hạng 43 và 25
+ Các số hạng 55 và 13
+ Các số hạng 7 và 61.
- Nhận xét
Bài 2: Số ?
- Vẽ lên bảng (sgk)  
- Gợi ý cách làm (Các em phải biết quy luật, tổng hai số cạnh nhau là số ở trên hai số đó, dựa vào sơ đồ tách – gộp số: gộp 3 và 1 được 4, gộp 1 và 4 được 5, gộp 4 và 5 được mấy?). 
- Nhận xét và khen ngợi tinh thần học tập của các bạn.
Bài 3: Số ?
+ Yêu cầu của bài là gì ?  
+ Muốn tìm số phải làm như thế nào ?
- Gọi một số HS trình bày
* Gợi ý: Ba số theo cột hay theo hàng đều có tổng số bằng 10, gộp 3 và 1 và 6 được 10, gộp 6 và 2 và 2 được 10, gộp 2 và 5 và mấy để được 10…)….
Bài 4: Mỗi con vật che số nào ?
- Gọi HS trả lời câu hỏi:
- HD cho HS nhận biết:
50 + 20 = 70
20 + 40 = 60
40 + 50 = 90
- YC HS làm tương tự đối với hai bài tập còn lại.
- Gọi trình bày kết quả, GV chữa bài, nhận xét kết quả của HS.
3.Hoạt động vận dụng: (3’)
- Gọi tên các thành phần của phép tính.

12 + 4 = 16

54 + 12 = 66

14 + 24 = 
- Nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.
- Chuẩn bị tiết sau.
	- 2 HS nêu tên gọi
- Nghe GV trình bày thể lệ trò chơi

- Thực hiện tính nhanh


- Nhắc lại

- Bảng con + nêu tên thành phần

43 +  25 = 68
55 + 13  = 68
7 + 61  = 68
- HS đọc yêu cầu bài, thảo luận cặp
- Nghe


- Tương  tự với câu a, các em làm tương tự câu b.
- Tính theo hàng có tổng bằng 10.(hàng ngang, hàng dọc)

- Chia sẻ
- Nghe + nêu các số cần gộp vào
- Nghe gợi ý cách làm

- Làm phiếu


- Trình bày kết quả

- Nêu


- Nghe




 IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tiết 2+3                                 Giáo dục thể chất
                                            GV CHUYÊN DẠY

....................................................................................
Tiết 4:                                            SINH HOẠT LỚP
                                                         TUẦN 1
I/ Yêu cầu cần đạt:
-  Biết những ưu khuyết điểm của tuần 1, để khắc để  phục trong tuần 2.
- HS nhận ra ưu khuyết điểm của bản thân, từ đó nêu ra hướng giải quyết phù hợp. Nắm được nội quy lớp học.

- Bước đầu nhận biết và thể hiện được khả năng của mình trước các bạn.
II/ Đồ dùng dạy học:

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần.

- Sổ ghi nhận xét của các tổ.
III/ Các hoạt động dạy học:
	      Hoạt động của giáo viên 
	   Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: (8’)

- Nhận xét, đánh giá kết quả học tập trong tuần 1.  
- GV cho lớp trưởng lên điều khiển các tổ báo cáo, nhận xét các hoạt động trong tổ mình.  

+ Về nề nếp, tác phong, chuyên cần, vệ sinh trường lớp

+ Về học tập .

- GV nhận xét các mặt nổi bật nhất trong tuần về ưu điểm, tồn tại.

* Ưu điểm:
…………………………………………................
………………………………………….................
………………………………………….................
………………………………………….................
………………………………………….................
……………………………………………..............
……………………………………………..............
………………………………………………..........
………………………………………………...........
………………………………………………............
* Khuyết điểm:
...…………………………………………….............

………………………………………………............

…………………………………………………........

……………………………………………………....

…………………………………………………........

…………………………………………………........

* Biện pháp khắc phục:
...……………………………………………..............

………………………………………………............

…………………………………………………........

…………………………………………………….....

………………………………………………….........

………………………………………………….........

*Hoạt động2: ( 5’)
- Các nhiệm vụ thực hiện trong tuần 2. 
- Quan sát, theo dõi, hỗ trợ chốt lại kế hoạch Tuần 2.

+ Chào cờ đầu tuần.

+ Tiếp tục xây dựng và củng cố nề nếp học tập ở lớp.

+ Thực hiện dạy tuần 2, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới.
+ Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT.

+ Thực hiện tốt 5k để phòng chống dịch

+ Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
+ Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh khuôn viên nhà trường.

* Hoạt động 3: (20’)

- Tham gia xây dựng nội quy lớp học. 
Mục tiêu: HS nắm được một số nội quy lớp học.

Cách tiến hành.

a. GV tồ chức cho HS hoạt động theo tổ, thảo luận về các nội quy của nhà trường mà các em đẫ thực hiện trong  tuân vừa qua.

- GV gọi đại diện các tồ nêu ý kiến về việc thực hiện nội quy nhà trường của các thành viên trong tổ.

- GV tiếp tục cho HS hoạt động theo tổ, nêu ỷ kiến trong nhóm về lớp học mong muốn của mình, từ đó yêu cầu HS tiếp tục thảo luận và đề ra các nội quy của lớp học mà các em mong muốn.

- GV tổng hợp ý kiến của các tổ, tổ chức cho HS biểu quyết những nội quy đã được các tổ thống nhất.

- GV tổ chức cho các tổ trang trí bảng nội quy lớp
b.Tổng kết hoạt động.

- GV khen ngợi tuyên dương thực hiện tốt nội quy lớp học.

* Hoạt động 4: (2’)
- Tổng kết, dặn dò. (2’)
- Nhận xét tiết SHL.

- Dặn hs chuẩn bị tốt các nhiệm vụ đã nêu trong tuần 2.

	- Lớp trưởng lên điều khiển các tổ trưởng báo cáo các hoạt động của từng tổ trong tuần.

+ Tổ trưởng tổ 1 

+ Tổ trưởng tổ 2

+ Tổ trưởng tổ 3

- Lớp trưởng nhận xét chung. 

- Hs nghe.

- Hs lắng nghe.

- HS thảo luận

- HS nêu ý kiến

- HS thảo luận trong nhóm

- Hs lắng nghe.

- Hs trang trí.

- HS theo dõi, nghe


              Người soạn                                                                      Người duyệt
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